Đề cương II
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm 2016 - 2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm 2021 - 2025 của các huyện, thị xã, thành phố
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế
1.1. Về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

- Đánh giá tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) các ngành kinh tế giai đoạn 2016-2020; quy mô tổng giá trị sản xuất ước đạt năm 2020; thu nhập bình quân đầu người ước đạt năm 2020 trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố (so sánh với mục tiêu Nghị quyết và so với thực hiện năm 2015).

- Đánh giá cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) giai đoạn 2016 - 2020 các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ trên địa bàn. 
- Đánh giá chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ các ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao động.

1.2. Về phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế

a) Nông, lâm nghiệp và thủy sản
- Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2016 - 2020; quy mô GTSX của ngành ước đạt năm 2020 (so sánh với mục tiêu Nghị quyết, so với thực hiện năm 2015).
- Đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp: Sản lượng lương thực; năng suất, sản lượng các loại cây trồng chủ yếu; kết quả phát triển các vùng thâm canh; kết quả tích tụ, tập trung ruộng đất, kết quả chuyển đổi đất nông nghiệp.
- Đánh giá kết quả phát triển chăn nuôi: Tổng đàn vật nuôi (gia súc, gia cầm), sản lượng thịt hơi, trứng, sữa; phát triển kinh tế trang trại,…
- Đánh giá kết quả phát triển lâm nghiệp: Giá trị sản xuất, diện tích trồng rừng mới, khoanh nuôi, tái sinh, tỷ lệ che phủ rừng; công tác bảo vệ và phát triển rừng.
- Đánh giá kết quả phát triển thủy sản: Giá trị sản xuất, sản lượng thủy sản, mức độ tăng diện tích nuôi trồng thủy sản, năng lực đánh bắt tăng thêm; đánh giá mức độ đáp ứng của dịch vụ hậu cần nghề cá.
- Đánh giá kết quả thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đánh giá kết quả triển khai thực hiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.
- Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

- Đánh giá kết quả chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ xã, thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới; huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. 
b) Công nghiệp và xây dựng

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, quy mô GTSX ngành công nghiệp ước đạt năm 2020 (so sánh với mục tiêu Nghị quyết và kết quả thực hiện năm 2015). Đánh giá mức độ tăng các sản phẩm công nghiệp chủ lực; năng lực sản xuất tăng thêm lĩnh vực công nghiệp. 
- Kết quả thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp; các cơ sở công nghiệp được thu hút mới; các cơ sở công nghiệp hoàn thành, đi vào hoạt động trong giai đoạn 2016 - 2020.
- Đánh giá kết quả phát triển tiểu thủ công nghiệp; việc duy trì và phát triển các nghề truyền thống, về du nhập, nhân cấy nghề mới; mức độ đóng góp, tạo việc làm cho lao động nông thôn.

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành xây dựng giai đoạn 2016 - 2020, quy mô ngành xây dựng ước đạt năm 2020 so với năm 2015; thực trạng phát triển các ngành sản xuất vật liệu xây dựng…
c) Dịch vụ

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020 và quy mô của ngành dịch vụ ước đạt năm 2020 (so sánh với mục tiêu Nghị quyết và kết quả thực hiện năm 2015).
 - Đánh giá hoạt động thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; phát triển hạ tầng thương mại.
- Đánh giá hoạt động xuất nhập khẩu, giá trị xuất khẩu, nhập khẩu; các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu, thị trường xuất khẩu chủ yếu.
- Đánh giá lĩnh vực du lịch, tổng lượng khách và doanh thu du lịch; kết quả phát triển hạ tầng du lịch, các sản phẩm du lịch, kết nối giữa các địa phương trong phát triển du lịch.
- Đánh giá kết quả phát triển lĩnh vực vận tải; phát triển mạng lưới vận tải công cộng, mức độ tăng khối lượng vận chuyển hành khách, hàng hóa; doanh thu vận tải...
- Kết quả thu hút đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ như: Du lịch, thương mại (chợ, trung tâm thương mại, siêu thị), vận tải…  
2. Về thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và thu chi ngân sách

a) Về thu hút đầu tư

- Đánh giá về kết quả thu hút các dự án đầu tư giai đoạn 2016 - 2020. 

- Đánh giá kết quả huy động vốn đầu tư toàn xã hội; cơ cấu các nguồn vốn đầu tư. 

- Đánh giá năng lực đầu tư tăng thêm của các ngành, lĩnh vực (công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ) và kết cấu kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gồm: Giao thông (đường bộ, đường sắt, hàng không, cảng biển,..), thủy lợi (năng lực tưới, đê, kè,…), điện nước, y tế, giáo dục, văn hóa, dịch vụ... 

b) Về phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã

- Đánh giá kết quả phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 (có so sánh với mục tiêu đề ra và thực hiện giai đoạn 2011 - 2015). Đánh giá mức độ đóng góp của doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước; giải quyết việc làm cho người lao động.
- Đánh giá kết quả phát triển hợp tác xã; thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

c) Về thu chi ngân sách

- Đánh giá kết quả thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, cơ cấu nguồn thu và các nguồn thu có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước; tỷ lệ tăng thu so với dự toán được giao (so sánh với mục tiêu Nghị quyết).

- Đánh giá kết quả chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, cơ cấu các khoản chi, tốc độ tăng chi ngân sách hàng năm.

3. Về phát triển đô thị

- Kết quả phát triển các đô thị mới.
- Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch (so với mục tiêu Nghị quyết).
4. Về tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
- Đánh giá công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản. 
- Đánh giá công tác quản lý nhà nước về môi trường; công tác kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường, việc thực hiện các chính sách bảo vệ môi trường, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải tại các khu, cụm công nghiệp và làng nghề.
- Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

5. Về phát triển văn hóa - xã hội

- Về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao: Đánh giá công tác thông tin, tuyên truyền; công tác quản lý nhà nước về văn hóa, bảo tồn di tích văn hóa, lịch sử, danh thắng; công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và phong trào toàn dân xây dưng đời sống văn hóa; các hoạt động, phong trào thể dục thể thao.

- Về giáo dục và đào tạo: Đánh giá công tác phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học; kết quả sắp xếp trường, lớp học; công tác điều chuyển, bố trí, sắp xếp giáo viên; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

- Về y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân: Đánh giá chất lượng khám chữa bệnh, việc ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị bệnh; công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh ATTP; xã hội hóa lĩnh vực y tế; kết quả xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020… (so sánh với các mục tiêu Nghị quyết).

- Về lao động, việc làm và an sinh xã hội: Đánh giá công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, công tác giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 

6. Về quốc phòng, an ninh
- Đánh giá công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng và diễn tập khu vực phòng thủ, công tác tuyển quân, đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ quân sự.
- Đánh giá công tác bảo vệ an ninh, bảo đảm an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ và trật tự an toàn giao thông.

II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN 
1. Những hạn chế, yếu kém

2. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém
2.1. Nguyên nhân khách quan

2.2. Nguyên nhân chủ quan


III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Phần thứ hai
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM  2021 - 2025
I. BỐI CẢNH TÌNH HÌNH
1. Cơ hội, thuận lợi
2. Khó khăn, thách thức 
II.  MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU KẾ HOẠCH 5 NĂM 2021 - 2025
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu tổng quát
1.2. Mục tiêu cụ thể 
2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025

Phụ lục II: Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của UBND các huyện, thị xã, thành phố./.
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